
Tuần 7 (Từ ngày 17/10 đến 21/10/2022)                Lớp 5A3 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

17/10 

 

Sáng 

1 7 
Chào cờ 

Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Mừng ngày 

PNVN 20/10 
 

2 13 Tập đọc Những người bạn tốt BGĐT 

3 13 Tiếng Anh Unit 5: Where will you be this weekend? 

- Lesson 1 

 

4 31 Toán Luyện tập chung BGĐT 

 

Chiều 

5 7 Đạo đức Bài 5: Tình bạn (tiết 1) BGĐT 

6 31 HDH DẠY BÙ TLV 21/10 

Bài: Luyện tập tả cảnh 

BGĐT 

7 13 GDTC Bài 13: Động tác nhảy - Trò chơi  

8 7 STEM Thuốc lá độc hại (Tiết 1) BGDT 

 

 

Ba 

18/10 

 

Sáng 

1 13 LTVC Từ nhiều nghĩa BGĐT 

2 32 Toán Khái niệm số thập phân BGĐT, BP 

3 13 TATC Project 1: A timetable 
 

4 13 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết (T3)  
 

 

Chiều 

5 7 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam BGĐT 

6 13 Khoa học Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết BGĐT 

7 7 Kĩ thuật Nấu cơm (tiết 1) BGĐT 

8 32 HDH DẠY BÙ TOÁN 21/10 

Bài: Luyện tập 

BGĐT 

 

 

 

Tư 

19/10 

 

Sáng 

1 14 Tập đọc Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà BGĐT 

2 33 Toán Khái niệm số thập phân (tiếp theo) BGĐT, BP 

3 13 TLV Luyện tập tả cảnh BGĐT; BP 

4 7 Mĩ thuật Âm nhạc và sắc màu  

 

Chiều 

5 7 Địa lí Ôn tập BGĐT 

6 7 Âm nhạc - Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 1, số 2 

- Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp 

 

7 33 HDH DẠY BÙ KHOA HỌC 21/10 

Bài 14: Phòng bệnh viêm não 

BGĐT 

8 14 Tin học Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn 

bản (T1) 

 

 

 

Năm 

20/10 

 

Sáng 

1 14 LTVC Luyện tập về từ nhiều nghĩa BGĐT; BP 

2 34 Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân BGĐT 

3 7 Chính tả Nghe - viết: Dòng kinh quê hương BGĐT 

4 7 Lịch sử Bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời BGĐT 

 

Chiều 

5 34 HĐNGCK HĐNGCK: Giáo dục ATGT: Bài 5: Em làm 

tuyên truyền viên an toàn giao thông 
BGĐT 

6 34 HDH DẠY BÙ HDTT 21/10 

 

 

7 14 TATC Unit 4: Did you go to the party?  

 14 GDTC Bài 14: Động tác điều hòa - Trò chơi  



 

 

 

Sáu 

21/10 

 

 

Sáng 

1  

 

 

HỌC SINH THAM QUAN NGOẠI KHÓA  

ĐỢT 1 

2 

3 

4 

 

Chiều 

5 

6 

7 

Số lượt sử dụng đồ dùng 21 

                                                                                                           

      Ngày 13 tháng 10 năm 2022 

                                                                                                                         Tổ trưởng   

 

 

 

            Lê Thị Đoan Trang 

 

 

 

 


